
IV MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS

STT/No. Chỉ tiêu/Indicators
Mã chỉ 

tiêu/Code
Năm 2020 Năm 2019

1
Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ 
(%)
Operating expense over average NAV ratio (%)

2269 3.42% 3.47%

2

Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh 
mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra) / 2 / Giá trị tài sản 
ròng trung bình trong kỳ
Portfolio turnover rate (%) = (total value of buy-in portfolio + 
total proceeds of sale-out portfolio) / 2 / Average NAV

2270 180.62% 192.25%
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